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Phụ lục số 02 
DANH MỤC VTTB THU HỒI THANH LÝ 

(Kèm theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản ngày 11/8/2025) 
STT Tên tài sản bán đấu giá Đvt Số lượng Hiện trạng chất lượng 

1 2 3 4 5  

1 Công tơ 1 pha 5(20)A 220V Cái 24.170,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

2 Công tơ 1 pha 10/40A 220V Cái 8,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

3 Công tơ 1 pha 5(20)A 220V Cái 122,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

4 Công tơ 1 pha 5(20)A 220V Cái 1.063,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

5 Sắt các loại thu hồi Kg 2,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

6 Sắt xà các loại Kg 118,13 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

7 Nhôm các loại TH Kg 1,50 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

8 Xà thu hồi các loại Kg 472,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

9 Bộ giá đỡ ắc quy Kg 300,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

10 Sứ chuỗi thủy tinh U120 Bát 132,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

11 Chuỗi néo đơn Polymer 110kV Chuỗi 156,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

12 Ty sứ cao thế máy biến áp Bộ 10,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

13 Ty sứ hạ thế máy biến áp - M12 Bộ 4,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

14 Dây M 2x1,5 mm2PVC Mét 1.737,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

15 Cáp Cu/XLPE/PVC 1x95 Mét 90,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

16 Cáp điều kiển 4x2.5 Mét 417,60 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

17 Cáp điều khiển M 4x4 Mét 677,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

18 
Cáp 0,6/1kV Cu/PVC/PVC 19x1,5mm2 
của LS Mét 2.049,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý 

 

19 Cáp nhôm bọc AV 35 Mét 1.959,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

20 Cáp nhôm bọc AV 70 Mét 10.398,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

21 Cáp ABC (vặn xoắn ) 4x35 Mét 121,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

22 Cáp ABC (vặn xoắn ) 4x70 Mét 91,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

23 Cáp bọc vặn xoắn AL/XLPE 4x120 Mét 1.186,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

24 Cáp đồng XLPE/DSTA/PVC 3x50+1x25 Mét 29,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

25 Cáp lực 35kV 1x500 Mét 448,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

26 

Cáp lực 24kV 
Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC 1x630 - LS 
Vina Mét 32,60 Vật tư thu hồi bán thanh lý 

 

27 Cáp đồng XLPE 3x50 24kV Mét 15,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

28 Ghíp rẽ nhánh TH (GN2+GN1) Cái 24,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

29 Cáp nhị thứ 12x1.5 Mét 80,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

30 Dao cách ly 3 pha 110kV 2 lưỡi tiếp đất Bộ 5,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

31 Dao cách ly 3 pha 110kv 1 lưỡi tiếp đất Bộ 3,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

32 Chống sét van 110kV Quả 9,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

33 Chống sét Van 6kV Quả 2,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

34 Chống sét van 72kV Quả 1,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

35 Rơ le các loại Cái 14,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

36 Tủ đấu dây ngoài trời MK Tủ 1,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

37 Bu lông + ê cu các loại Kg 8,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

38 áp tô mát 3 pha 50A Cái 1,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

39 áp tô mát 3 pha 75A Cái 1,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

40 áp tô mát 3 pha 380V - 80 A Cái 2,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

41 Dây néo thu hồi các loại Kg 48,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

42 Cột BT -CLoại tự tao (3-4,5m) Cái 32,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

43 Thanh cái đồng các loại thu hồi Kg 111,32 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

44 Chụp đầu cột ( chụp cột) Kg 140,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

45 Cổ dề Kg 20,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

46 tấm má ốp cột Cái 413,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

47 Tôn tấm các loại Kg 159,10 Vật tư thu hồi bán thanh lý  
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STT Tên tài sản bán đấu giá Đvt Số lượng Hiện trạng chất lượng 

1 2 3 4 5  

48 Xà thu hồi các loại Kg 12,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

49 Thang trèo Kg 25,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

50 Gông cột Kg 80,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

51 Giá đỡ MBA Kg 20,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

52 Ghế thao tác Kg 30,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

53 Sứ đứng 22kV + ty Bộ 2,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

54 Sứ Gốm 35kV Quả 15,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

55 Ty sứ 35kV Cái 4,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

56 Sứ xuyên các loại  Bộ 2,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

57 Cáp điều khiển CVV 17x2,5mm2 Mét 26,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

58 Cáp điều khiển 10x2,5 Mét 52,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

59 Cáp điều khiển có BT 7x2,5 Mét 25,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

60 Cáp AL/PVC 95 Mét 1,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

61 Cáp nhôm bọc AV 35 Mét 241,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

62 Cáp nhôm bọc AV 50 Mét 723,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

63 Cáp nhôm bọc AV 50 Mét 2,10 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

64 Cáp nhôm bọc AV 70 Mét 2,70 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

65 Cáp ABC (vặn xoắn ) 4x35 Mét 236,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

66 Cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x70 Mét 52,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

67 Ghíp bọc 1 bu lông Cái 1.461,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

68 Ghíp so lệch A 16 - 70 Cái 170,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

69 Ghíp vặn xoắn 2 bu lông Cái 20,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

70 Kẹp hãm cáp VX Cái 29,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

71 Kẹp siết cáp Cái 170,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

72 Kẹp treo cáp vặn xoắn Cái 18,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

73 Kẹp treo cáp vặn xoắn Cái 25,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

74 Kẹp đầu dây cáp nhôm Cái 71,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

75 Khoá đỡ Cái 4,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

76 Khoá néo Cái 33,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

77 Khoá néo cáp vặn xoắn Cái 8,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

78 Đầu cốt AM 50 Cái 21,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

79 Đầu cốt AM 70 Cái 71,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

80 Đầu cốt AM 95 Cái 198,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

81 Đầu cốt AM 120 Cái 9,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

82 Đầu cốt AM 150 Cái 1,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

83 Đầu cốt AM 185 Cái 1,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

84 Đầu cốt AM 240 Cái 1,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

85 Đầu cốt đồng M 50 Cái 1,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

86 Đầu cốt đồng M 70 Cái 6,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

87 Đầu cốt đồng M 120 Cái 1,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

88 Đầu cốt đồng M 150 Cái 36,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

89 Đầu cốt đồng M 185 Cái 3,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

90 Đầu cốt đồng M400 Cái 1,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

91 Khóa néo cáp quang Bộ 12,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

92 Hộp chia điện Cái 9,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

93 Cầu chì tự rơi 22kV Pha 73,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

94 Cầu chì tự rơi 35kV Pha 20,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

95 Cầu chì tự rơi 35kV( O ống chì) Pha 21,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

96 Cầu chì SI 24KV (không ống chì) Pha 21,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

97 Dây chì Cái 190,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

98 ống chì SI 22kV Cái 18,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

99 ống chì SI 35kV Cái 21,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

100 ống chì PK (ống bảo vệ ) Cái 7,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  
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STT Tên tài sản bán đấu giá Đvt Số lượng Hiện trạng chất lượng 

1 2 3 4 5  

101 Cầu chì PK 35kV Pha 3,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

102 Khóa chuyển mạch Cái 47,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

103 Cầu dao 35kV Pha 12,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

104 Cầu dao 24kv (TH hỏng) Cái 18,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

105 Cầu dao 24kv Bộ 26,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

106 Cầu dao cách ly 35kV Bộ 23,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

107 Chống sét Van 22kV Quả 17,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

108 Chống sét Van 35kV Quả 9,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

109 Chống sét Van hạ thế GZ 500 Quả 297,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

110 áp tô mát 3 pha 250A Cái 5,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

111 áp tô mát 3 pha 400A Cái 1,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

112 Aptomat 3 pha 50A cài Cái 2,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

113 Vỏ tủ hạ thế Cái 99,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

114 Bi may ơ Cái 4,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

115 Quạt gió két nước ô tô Cái 1,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

116 Pít tông Cái 2,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

117 Má phanh sau Cái 2,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

118 Nắp boọc công tơ 1 pha thu hồi Cái 46.886,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

119 Nắp boọc công tơ 3 pha thu hồi Cái 5.544,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

120 Giá đỡ giàn ắc quy Kg 200,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

121 Biến dòng điện hạ thế 50/5A Cái 18,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

122 Biến dòng điện hạ thế 50/5A Cái 12,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

123 Biến dòng điện hạ thế 75/5A Cái 29,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

124 Máy cắt 24kV Cái 2,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

125 Máy cắt 35kV Cái 8,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

126 Máy cắt 35kV Cái 3,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

127 áp tô mát 3 pha 60A Cái 1,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

128 áp tô mát 3 pha 75A Cái 2,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

129 Sắt các loại thu hồi Kg 0,73 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

130 Sắt các loại thu hồi Kg 527,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

131 Chụp đầu cột Kg 300,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

132 Chụp đầu cột ( chụp cột) Kg 350,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

133 Cổ dề Kg 136,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

134 tấm má ốp cột Cái 5,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

135 Xà thu hồi các loại Kg 1.282,83 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

136 Thang trèo Kg 110,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

137 Đai thép + khoá đai Bộ 874,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

138 Bộ gông lắp hộp công tơ Bộ 6,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

139 Ghế thao tác Kg 340,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

140 Sứ chuỗi Polyme 24kV Chuỗi 6,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

141 Chuỗi néo polyme 24KV Chuỗi 36,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

142 Sứ chuỗi thủy tinh U120 Bát 48,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

143 Dây điện bọc CU/ PVC 1x4mm2 Mét 1.784,32 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

144 Dây điện bọc PVC M 1x2,5mm2 Mét 23.895,95 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

145 Cáp AL/XLPE/PVC 4x25 Mét 567,10 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

146 Cáp trần AC 95 Kg 26,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

147 Cáp trần AC 120 Kg 12,90 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

148 Cáp trần AC 120 Kg 48,30 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

149 Cáp AC 240 trần cũ Kg 38,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

150 Cáp điện M 1x6 mm2 Mét 909,30 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

151 Cáp điện M 1x10 mm2 Mét 1.072,10 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

152 Cáp điện M 1x10 mm2 Mét 263,10 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

153 Cáp điện M 1x16 mm2 PVC Mét 5,50 Vật tư thu hồi bán thanh lý  
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154 Cáp Muyle 2x4 Mét 2.321,30 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

155 Cáp Muyle 2x6 Mét 1.365,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

156 Cáp Muyle 2x11 Mét 50,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

157 Cáp điều kiển 4x2.5 Mét 121,80 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

158 Cáp điều khiển M 4x4 Mét 140,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

159 Cáp ABC (vặn xoắn) 2x16 Mét 13.310,50 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

160 Cáp ABC (vặn xoắn) 2x25 Mét 291,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

161 Cáp ABC (vặn xoắn) 2x35 Mét 100,50 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

162 Cáp ABC (vặn xoắn) 2x50 Mét 198,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

163 Cáp AL/XLPE/PVC 2x35mm2 Mét 30,50 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

164 Cáp 0,6/1kV AL/XLPE/PVC 2x50mm2 Mét 87,50 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

165 Cáp AL/XLPE/PVC 2x16mm2 Mét 419,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

166 Cáp vặn xoắn AL - 2x11 mm2 Mét 22.071,90 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

167 Cáp vặn xoắn 4x16 Mét 7.277,50 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

168 Cáp ABC (vặn xoắn ) 4x25 Mét 60,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

169 Cáp ABC (vặn xoắn ) 4x50 Mét 1.504,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

170 Cáp điện M 4x2,5 mm2 PVC Mét 19,70 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

171 
Cáp Cu/XLPE/PVC/DTSA/PVC-W 
3x240mm2-35kV Mét 6,50 Vật tư thu hồi bán thanh lý 

 

172 Ghíp bọc 1 bu lông Cái 1.611,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

173 Ghíp bọc 1 bu lông Cái 15.968,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

174 Ghíp so lệch A 16 - 70 Cái 1.966,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

175 Ghíp vặn xoắn 2 bu lông Cái 28,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

176 Kẹp siết cáp Cái 12,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

177 Khóa đỡ các loại Cái 5,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

178 Cầu dao cách ly 35kV thu hồi Bộ 21,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

179 Cầu dao 3 pha 60A Cái 2,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

180 Cầu dao 24kV ngoài trời Bộ 1,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

181 Cầu dao 24kv Bộ 3,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

182 Cầu dao cách ly 24kV Cái 2,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

183 áp tô mát 1 pha 32A Cái 8.909,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

184 áp tô mát 1 pha 32A Cái 7.154,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

185 áp tô mát 1 pha 50A Cái 2,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

186 áp tô mát 1 pha 63A Cái 26,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

187 Ap tô mát 3 pha 63A Cái 201,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

188 Aptomat 3 pha 50A cài Cái 1.483,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

189 Áp tô mat 80A Cái 3,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

190 Biến dòng điện hạ thế 100/5A Cái 11,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

191 Biến dòng điện hạ thế 100/5A Cái 5,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

192 Biến dòng điện hạ thế 150/5A Cái 1,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

193 Biến dòng điện hạ thế 200/5A Cái 11,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

194 Biến dòng điện hạ thế 250/5A Cái 7,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

195 Biến dòng điện hạ thế 300/5A Cái 7,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

196 Biến dòng điện hạ thế 400/5A Cái 1,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

197 Biến dòng điện hạ thế 500/5A Cái 1,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

198 Biến dòng điện hạ thế 600/5A Cái 9,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

199 Nắp che ổ đấu dây c.tơ 3 pha trực tiếp Cái 688,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

200 Khung công tơ 1 pha Cái 2,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

201 Hộp bảo vệ công tơ các loại hỏng Hộp 7.348,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

202 Tủ hạ thế 0.4Kv Cái 1,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

203 Nắp boọc công tơ 1 pha thu hồi Cái 1.542,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

204 Nắp boọc công tơ 1 pha thu hồi Vòng 50,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

205 Vành bánh đà Cái 2,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  
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206 Đầu cốt nhôm các loại thu hồi Cái 1,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

207 Cột điện bê tông H 5,5 m Cái 12,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

208 Cột điện bê tông H 6 m A Cái 2,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

209 Cột H cắt chân còn 5m Cột 5,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

210 Cột điện bê tông ly tâm loại 6 m B Cái 3,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

211 Cột bê tông H 4m Cột 1,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

212 Sứ xuyên tường 24kV Quả 3,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

213 Sứ chuỗi 3 bát/chuỗi Chuỗi 3,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

214 Cáp nhôm trần A 50 Kg 11,40 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

215 Cáp điện M 1x120 mm2 PVC Mét 0,50 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

216 Cáp điện M 1x185 mm2 PVC Mét 4,80 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

217 Cáp ABC (vặn xoắn) 2x35 Mét 111,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

218 Cáp ABC (vặn xoắn ) 4x50 Mét 304,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

219 Cáp ABC (vặn xoắn ) 4x70 Mét 230,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

220 Cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x120 Mét 18,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

221 Khoá néo Cái 12,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

222 Đầu cốt đồng M 50 Cái 6,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

223 Đầu cốt đồng M 240 Cái 3,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

224 Đầu cốt A 95 Cái 3,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

225 Cầu chì tự rơi 22kV Pha 21,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

226 Cầu chì tự rơi 35kV Pha 1,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

227 Dây chì Cái 3,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

228 Ống chì SI 22kV Cái 13,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

229 Ống chì SI 35kV Cái 1,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

230 Ống chì PK (ống bảo vệ ) Cái 1,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

231 Cầu dao 24kv Bộ 1,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

232 Chống sét Van 22kV Quả 16,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

233 Chống sét Van 35kV Quả 2,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

234 Sắt các loại thu hồi Kg 70,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

235 Xà thu hồi các loại Kg 30,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

236 Chuỗi néo polyme 24KV Chuỗi 3,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

237 Áp tô mát 3 pha 250A Cái 9,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

238 Áp tô mát 3 pha 250A Cái 4,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

239 Áp tô mát 3 pha 300A Cái 7,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

240 Áp tô mát 3 pha 400A Cái 5,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

241 Cáp quang ADSS 24 sợi Mét 1.041,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

242 Hộp nối cáp ngầm 24KV - 1x300 Hộp 3,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

243 Hộp nối cáp ngầm 35kV 3x120 3M Cái 1,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

244 Đầu cáp Tplug 24kV 3x120mm2 Bộ 1,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

245 Đầu cáp ngoài trời co nguội 22kV 3x300 Bộ 2,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

246 Cáp trần ACSR - 185/29 mm2 Mét 43,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

247 Dây ACSR-150/19 Mét 52,02 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

248 Dây ACSR-185/29 Mét 239,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

249 Đầu cáp ngoài trời co nguội 22kV 3x300 Bộ 2,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

250 
Dây bọc trung thế 20/35(40,5)kV 
ACSR/XLPE/HDPE-120/19 Mét 39,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý 

 

251 Dây AC 185/29 XLPE2.5/HDPE Mét 75,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

252 
ống nối cho dây ACSR 185/29 của 
Gulifa Cái 3,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý 

 

253 Ống nối chịu lực cho dây 150 Cái 3,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

254 Ống nối chịu lực cho dây 240 Cái 9,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

255 Khóa néo dây dẫn AC 150 Cái 20,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

256 Kẹp cáp nhôm AC 185- 240 ( 3 Bu lông) Cái 89,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  
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257 Đầu cốt đồng M 185 Cái 10,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

258 Đầu cốt đồng - nhôm 2 lỗ - 240 mm Cái 11,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

259 
Cáp ngầm 24kV M3x240 
XLPE/PVC/DSTA/PVC - W Mét 141,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý 

 

260 
Cáp ngầm Al/XLPE/PVC/DATA/PVC-
W 12,7/22(24)kV 1x400sqmm Mét 126,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý 

 

261 Khóa néo dây dẫn AC 150 Cái 4,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

262 
Cáp 38,5kV Cu/XLPE/PVC 1x300mm2 
của LS Mét 74,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý 

 

263 Cáp 24kV Cu/XLPE 1x400mm2 của LS Mét 84,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý  

264 
Cáp lực 24kV Cu/XLPE/PVC 
1x630mm2 của Lioa Mét 76,00 Vật tư thu hồi bán thanh lý 

 

Tổng cộng: 264 danh mục 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


